
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN BÌNH SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Bình Sơn, ngày      tháng        năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách và Phương án cấp không thu tiền 

một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số 

 nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH SƠN 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp 

Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019-2025; 

Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí để thực hiện cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần  năm 2022; 

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng huyện tại Tờ trình số 02/Tr-VP ngày  

05/01/2021.  

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đối tượng được cấp không thu tiền một số 

mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 như sau: 

Tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số: 212 hộ, 741 khẩu. Trong đó xã 

Bình An 210 hộ với 734 khẩu; xã Bình Khương 02 hộ với 07 khẩu. 

(Danh sách cụ thể theo Phụ lục đính kèm) 

  Điều 2. Phê duyệt Phương án thực hiện chính sách cấp không thu tiền một 

số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán 

Nhâm Dần năm 2022 như sau:  

I. Căn cứ xây dựng phương án: 

Căn cứ Quyết định số 951/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc phê duyệt Đề án cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết 

yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi tỉnh Quảng Ngãi nhân dịp 

Tết Nguyên đán, giai đoạn 2019-2025; 
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Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Ngãi về việc bố trí kinh phí để thực hiện cấp không thu tiền một số mặt 

hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm 

Dần năm 2022; 

II. Nội dung Phương án 

1. Mục tiêu xây dựng phương án  

Hỗ trợ cấp không thu tiền một số mặt hành thiết yếu cho đồng bào dân tộc 

thiểu số nhằm cải thiện đời sống vật chất trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc, 

góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số của 

huyện vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, củng cố niềm tin 

của bà con đồng bào DTTS vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của 

Nhà nước. 

2. Phạm vi, đối tượng, số lượng thụ hưởng 

a) Phạm vi 

Đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng miền núi 02 xã: Bình An và Bình 

Khương, huyện Bình Sơn. 

b) Đối tượng áp dụng 

- Hộ dân tộc thiểu số, nhân khẩu là thành viên trong hộ dân tộc thiểu số ở 

vùng miền núi 02 xã Bình An và Bình Khương huyện Bình Sơn. 

- Hộ dân tộc thiểu số được xác định là hộ khẩu đáp ứng ít nhất một trong ba 

điều kiện sau: Chủ hộ là người dân tộc thiểu số; vợ hoặc chồng của chủ hộ là 

người dân tộc thiểu số; hộ có tỷ lệ thành viên là người dân tộc thiểu số chiếm từ 

50% trở lên. 

c) Số lượng đối tượng thụ hưởng: 212 hộ với 741 khẩu. 

3. Các mặt hàng thiết yếu cấp không thu tiền và định mức 

a) Nước mắm: 02 lít/hộ/năm; 

b) Dầu ăn thực vật: 01 lít/hộ/năm; 

c) Bột ngọt: 100 gam/nhân khẩu/năm; 

d) Muối I-ốt: 01 kg/nhân khẩu/năm. 

Định mức: Mức hỗ trợ để mua và cấp không thu tiền các mặt hàng thiết yếu 

theo quy định tối đa là 180.000 đồng/hộ/năm. 

4. Yêu cầu về chất lượng 

Các mặt hàng trên phải đảm bảo đúng số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn. 

quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban 

hành, có nhãn mác hàng hóa ghi đầy đủ các thông tin theo quy định hiện hành đã 

được đơn vị sản xuất đăng ký với cơ quan chức năng trong nước. 
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5. Đơn giá 

a) Giá các mặt hàng: 

- Nước mắm: 44.500 đồng/chai loại 1 lít; 

- Dầu ăn: 41.060 đồng/chai loại 1 lít; 

- Bột ngọt: 7.400 đồng/gói loại 100 gam; 

- Muối I-ốt: 6.900 đồng/túi loại 1 kg. 

b) Chi phí vận chuyển, chi phí giao nhận hàng: Đơn giá các mặt hàng trên 

bao gồm chi phí vận chuyển và chi phí giao nhận hàng đến địa điểm cấp hàng 

cho đối tượng. 

6. Tổng kinh phí thực hiện: 38.160.000 đồng, bao gồm: 

- Nước mắm: 44.500 đồng/lít x 2 lít/hộ x 212 hộ = 18.868.000 đồng; 

- Dầu ăn: 41.060 đồng/lít x 1 lít/hộ x 212 hộ = 8.704.720 đồng; 

- Bột ngọt: 7.400 đồng/gói x 1 gói/khẩu x 741 khẩu = 5.483.400 đồng; 

- Muối I-ốt: 6.900 đồng/túi x 1 túi/khẩu x 741 khẩu =  5.112.900 đồng. 

III. Tổ chức thực hiện: 

1. Văn phòng huyện: 

- Làm cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu cho UBND huyện thực hiện cấp 

không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp 

Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 theo đúng quy định. Thực hiện việc lựa 

chọn đơn vị cung cấp mặt hàng, tổ chức ký kết hợp đồng và thanh quyết toán 

theo đúng quy định của Nhà nước. 

- Tham mưu cho UBND huyện thông báo thời gian cấp hàng cho các đơn 

vị chức năng liên quan của tỉnh để kiểm tra, giám sát các mặt hàng trong lúc cấp 

hàng cho các đối tượng thụ hưởng. 

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị địa phương liên quan triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện:  

- Tham mưu cho UBND huyện phân bổ nguồn kinh phí cấp các mặt hàng 

thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1337/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.  

- Hướng dẫn cho đơn vị sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh phí 

thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. 

3. UBND các xã: Bình An, Bình Khương:   

- Thực hiện việc niêm yết tại trụ sở UBND xã các văn bản như: Danh sách 

đối tượng thụ hưởng, kế hoạch thời gian cấp phát, địa điểm cấp phát; việc chọn 
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địa điểm, thời gian cấp phát phải thuận tiện cho các đối tượng đến nhận hàng 

hóa được dễ dàng; danh sách nhận hàng phải có chữ ký hoặc điểm chỉ của người 

nhận hàng và xác nhận của UBND xã để làm chứng từ kiểm tra, thanh quyết 

toán.  

- Trường hợp cấp các mặt hàng cho đối tượng không đủ theo thực tế, 

UBND xã có trách nhiệm bố trí ngân sách xã để bảo đảm cho tất cả các đối 

tượng thuộc diện đều được hưởng, tránh trường hợp bỏ sót làm ảnh hưởng đến 

chủ trương của tỉnh. 

IV. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước ngày 21/01/2022 (nhằm 

ngày 19 tháng chạp năm Nhâm Dần). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kỳ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, 

Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, Chủ tịch UBND xã Bình An, Chủ tịch UBND 

xã Bình Khương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT(VX) UBND huyện; 

- VPH: CVP, PCVP, CVĐNMN; 

- Lưu VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Phạm Quang Sự 
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DANH SÁCH  
đối tượng được cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân 

tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 

 

TT Họ và tên Năm 

sinh 

Quan 

hệ 

Số 

khẩu 

Dân 

tộc 

Thôn Hộ nghèo, 

 hộ cận 

nghèo 

Ghi 

chú 

I. XÃ BÌNH AN 

1 Đinh Thị Loan 1920 Chủ hộ 3 Cor An Khương hộ nghèo   

2 Đinh Thị Lang 1957 Chủ hộ 1 Cor An Khương hộ nghèo   

3 Đinh Thanh Hậu 1991 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

4 Đinh Thị Ái 1960 Chủ hộ 3 Cor An Khương hộ nghèo   

5 Đinh Thị Tuyết 1991 Chủ hộ 2 Cor An Khương     

6  Đinh Cầm 1937 Chủ hộ 3 Cor An Khương hộ nghèo   

7 Đinh  Thị Tình 1986 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

8 Đinh Thị Diễn 1979 Chủ hộ 5 Cor An Khương cận nghèo   

9 Nguyễn Thị Liễu 1962 Chủ hộ 5 Cor An Khương cận nghèo   

10 Vương Thị Anh 1991 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

11 Đinh Văn Sự 1984 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

12  Đinh Thị Kim Thủy  1976 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

13  Đinh Thị Kim Thư 1988 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

14 Đinh Quang Bình 1985 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

15 Hồ Ngọc Sỹ 1989 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

16 Đinh Văn Hoa 1968 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

17 Võ Thị Xuân 1985 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

18  Đinh Bình Dương 1972 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

19  Đinh Trường 1954 Chủ hộ 2 Cor An Khương cận nghèo   

20  Đinh Duy Thảo 1985 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

21  Đinh Văn Liên 1981 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

22  Đinh Văn Thi 1959 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

23 Nguyễn Văn Lợi 1972 Chủ hộ 7 Cor An Khương     

24  Đinh Văn Công 1978 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

25  Lê Văn Bình 1968 Chủ hộ 7 Cor An Khương     

26  Đinh Văn Hùng 1975 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

27  Đinh Văn Cường 1982 Chủ hộ 1 Cor An Khương     

28 Vương Tấn Thiết 1978 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

29 Nguyễn Hữu Công 1985 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

30 Hồ Thị Mến 1983 Chủ hộ 2 Cor An Khương hộ nghèo   

31  Đinh Duy Hương 1962 Chủ hộ 6 Cor An Khương     

32  Đinh Cưu 1964 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

33  Đinh Thị Hoa 1958 Chủ hộ 2 Cor An Khương     

34  Đinh Tiên Hoàng 1960 Chủ hộ 4 Cor An Khương     
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35 Đinh Quang  Khổ 1988 Chủ hộ 4 Cor An Khương cận nghèo   

36 Đinh Quang Trung 1945 Chủ hộ 1 Cor An Khương     

37 Đinh Sơn 1963 Chủ hộ 3 Cor An Khương hộ nghèo   

38  Đinh Thị Diệu 1978 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

39 Đinh Văn Tâm 1982 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

40 Đinh Quang Nghĩa 1976 Chủ hộ 5 Cor An Khương     

41 Đinh Tấn Tài 1983 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

42 Đinh Duy Hoài 1988 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

43 Đinh Thị Tình 1995 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

44 Đinh Thương 1988 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

45 Vương Tấn Thơm 1942 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

46 Đinh Thị Tấn 1933 Chủ hộ 2 Cor An Khương hộ nghèo   

47 Đinh Thị Liên 1933 Chủ hộ 2 Cor An Khương cận nghèo   

48 Hồ Ngọc Dũng 1981 Chủ hộ 1 Cor An Khương hộ nghèo   

49 Đặng Thanh Long 1987 Chủ hộ 4 Cor An Khương hộ nghèo   

50 Đinh Thị Lợi 1956 Chủ hộ 1 Cor An Khương hộ nghèo   

51 Đinh Ngọc Hà 1984 Chủ hộ 6 Cor An Khương cận nghèo   

52 Đinh Quang Tâm 1993 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

53 Đinh Thị Hồng Thắm 1989 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

54 Đinh Văn Linh 1996 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

55 Đinh Trầm Lĩnh 1995 Chủ hộ 3 Cor An Khương     

56 Đinh Trầm Tính 1997 Chủ hộ 4 Cor An Khương     

57 Đinh Thị Diễm Phúc 1994 Chủ hộ 2 Cor An Khương     

58 Đinh Quang Sỹ 1998 Chủ hộ 2 Cor An Khương     

59 Hồ Thị Hiền 1975 Chủ hộ 2 Cor Thọ An cận nghèo   

60 Nguyễn Thị Bé 1980 Chủ hộ 2 Cor Thọ An hộ nghèo   

61 Đinh Văn Tỉnh 1984 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

62 Nguyễn Thị Quyền 1986 Chủ hộ 6 Cor Thọ An cận nghèo   

63 Trụ Thị Thủy 1963 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

64 Nguyễn Minh Tâm 1988 Chủ hộ 4 Kinh Thọ An cận nghèo   

65 Lê Văn Tình 1993 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

66 Bùi Văn Hữu 1992 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

67 Lê Văn Tâm 1989 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

68 Nguyễn Thị Nhị 1987 Chủ hộ 1 Cor Thọ An hộ nghèo   

69 Hồ Văn Phú 1981 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

70 Lê Văn Lính 1994 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

71 Nguyễn Thanh Lên 1990 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   

72 Nguyễn Thái Hùng 1989 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

73 Hồ Văn Hòa 1988 Chủ hộ 6 Cor Thọ An     

74 Lê Thị Nhâm 1978 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

75 Châu Thị Thuỷ 1974 Chủ hộ 4 Cor Thọ An hộ nghèo   

76 Huỳnh Thị Bé 1979 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   

77 Nguyễn Thị Phú 1962 Chủ hộ 1 Cor Thọ An hộ nghèo   
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78 Châu Thuận 1958 Chủ hộ 1 Cor Thọ An cận nghèo   

79 Châu Thị Thọ 1974 Chủ hộ 5 Cor Thọ An cận nghèo   

80 Lê Văn Thống 1986 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

81 Võ Thị Hoa 1971 Chủ hộ 3 Cor Thọ An cận nghèo   

82 Nguyễn Văn Đạo 1977 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

83 Lê Thị Mén 1981 Chủ hộ 5 Cor Thọ An hộ nghèo   

84 Hồ Văn Phương 1989 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   

85 Hồ Thị Cụt 1933 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

86 Phan Ngọc Quảng 1985 Chủ hộ 6 Cor Thọ An     

87 Hồ Văn Hùng 1987 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

88 Nguyễn Thị Quang 1985 Chủ hộ 5 Cor Thọ An cận nghèo   

89 Nguyễn Dũng 1992 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

90 Đinh Văn Tường 1987 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

91 Đinh Văn Hậu 1983 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

92 Châu Văn Thọ 1983 Chủ hộ 1 Cor Thọ An cận nghèo   

93 Nguyễn Đức Thắng 1972 Chủ hộ 8 Cor Thọ An     

94 Hồ Thanh Long 1992 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

95 Châu Văn Dũng 1977 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

96 Lê Sở 1969 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   

97 Đinh Bình 1945 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

98 Châu Linh 1973 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

99 Nguyễn Duyên 1966 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

100 Huỳnh Doan 1971 Chủ hộ 3 Cor Thọ An cận nghèo   

101 Châu  Sơn 1963 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   

102 Lê Thanh Tùng 1974 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

103 Hồ Văn Cư (A) 1977 Chủ hộ 5 Cor Thọ An cận nghèo   

104 Võ Lan 1977 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

105 Lê Quang Ninh 1959 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

106 Phan Ngọc Cường 1981 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

107 Châu Điểm 1968 Chủ hộ 6 Cor Thọ An     

108 Hồ Văn Cư (B) 1980 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

109 Huỳnh Thị Nhàng 1968 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

110 Lê Thị Nguyên 1983 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

111 Nguyễn Thái Dương 1962 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

112 Hồ Thị Thanh 1972 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

113 Hồ Văn Tiến 1974 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

114 Hồ Văn Tâm 1985 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

115 Châu Văn Xiêm 1968 Chủ hộ 6 Cor Thọ An     

116 Phan Ngọc Việt 1985 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

117 Hồ Văn Thương 1993 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

118 Nguyễn Trung Dũng 1966 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

119 Nguyễn Thanh 

Trường 

1978 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

120 Đinh Văn Hà 1980 Chủ hộ 4 Cor Thọ An cận nghèo   
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121 Nguyễn Văn  Hùng 1977 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

122 Nguyễn Thị Diệu 1986 Chủ hộ 2 Cor Thọ An hộ nghèo   

123 Lê Thị Thắm 1980 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

124 Nguyễn Văn Sơn 1975 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

125 Hồ Văn Hùng 1965 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

126 Hồ Thị Hai 1963 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

127 Nguyễn Học 1968 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

128 Nguyễn Văn Chiến 1967 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

129 Lê Văn Hải 1977 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

130 Đinh  Văn Tư 1975 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

131 Châu Thị Phụng 1958 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

132 Nguyễn Đức Lợi 1980 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

133 Hồ Văn Hiếu 1977 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

134 Đinh Quốc Thanh 1959 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

135 Đinh Thị Hoa 1959 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

136 Đinh Thị Thanh 1956 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

137 Trụ Văn Hải 1967 Chủ hộ 3 Cor Thọ An cận nghèo   

138 Lê Thanh Đặng 1991 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

139 Nguyễn Thị Hường 1956 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

140 Nguyễn Thị Cảnh 1969 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

141 Đinh Thị Sen 1966 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

142 Hồ Thị Thuý 1988 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

143 Hồ Văn Thu  1983 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

144 Hồ Văn Trường 1938 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

145 Lê  Sâm 1977 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

146 Hồ Văn Bé 1982 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

147 Phan Ngọc Quyết 1983 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

148 Đinh Văn Nhiên 1980 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

149 Châu Văn Thuận 1987 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

150 Hồ Thị Cúc 1937 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

151 Hồ Văn Khánh 1951 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

152 Lê Văn Bản 1954 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

153 Hồ Văn Chín 1942 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

154 Nguyễn Văn Minh 1959 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

155 Đinh Thị Phương 1956 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

156 Nguyễn Văn Chương 1984 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

157 Đinh Văn Tô 1988 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

158 Lê Thị Thắm 1958 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

159 Hồ Thị Hai 1943 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

160 Lê Văn Thiệu 1984 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

161 Trụ Thị Trách 1939 Chủ hộ 1 Cor Thọ An hộ nghèo   

162 Châu Thị Vân  1939 Chủ hộ 1 Cor Thọ An hộ nghèo   

163 Lê Thị Loan 1949 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

164 Nguyễn Đại  1985 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     
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165 Nguyễn Duy 1940 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

166 Nguyễn Tấn Dũng 1956 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

167 Nguyễn Thị Liên 1942 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

168 Hồ Văn Mười 1945 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

169 Nguyễn Thị Nhã 1992 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

170 Trụ Thị Dung 1992 Chủ hộ 2 Cor Thọ An cận nghèo   

171 Đinh Văn Việt 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

172 Phạm Văn Giơi 1991 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

173 Nguyễn Thái Hồng 1994 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

174 Nguyễn Thị Luyến 1988 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

175 Nguyễn Thị Bích 1993 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

176 Hồ Văn Thọ 1987 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

177 Nguyễn Duy Quyết 1994 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

178 Hồ Văn Trọng 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

179 Lê Thị Diệu 1986 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

180 Lê Văn Hòa 1978 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

181 Nguyễn Duy Lâm 1984 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

182 Hồ Văn Động 1979 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

183 Nguyễn Thanh Dâng 1994 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

184 Lê Văn Long 1981 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

185 Đinh Văn Đũm 1982 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

186 Hồ Văn Núi 1972 Chủ hộ 5 Cor Thọ An cận nghèo   

187 Đinh Văn Lĩnh 1992 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

188 Trụ Thành Công 1994 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

189 Nguyễn Bài 1992 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

190 Hồ Văn Trọng 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

191 Nguyễn Thị Mai 1985 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

192 Nguyễn Thị Quỳnh 1984 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

193 Nguyễn Văn Vương 1994 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

194 Trụ Thanh Miên 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

195 Nguyễn Thái Huy 1993 Chủ hộ 5 Cor Thọ An     

196 Nguyễn Lâm 1992 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

197 Châu Thị Liễu 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

198 Đinh Văn Tường 1991 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

199 Hồ Văn Vũ 1994 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

200 Nguyễn Văn Vũ 1995 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

201 Lê Văn Núi 1992 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

202 Lê Thị Thủy 1996 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

203 Nguyễn Thị Lang 1984 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     

204 Nguyễn Thị Hà 1988 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

205 Nguyễn Văn Lâm 1994 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

206 Nguyễn Văn Tuấn 1992 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

207 Đinh Thị Hồng 1993 Chủ hộ 2 Cor Thọ An     
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208 Đinh Thị Lang 1990 Chủ hộ 3 Cor Thọ An     

209 Nguyễn Văn Khúc  1993 Chủ hộ 4 Cor Thọ An     

210 Đinh Văn Tính 1988 Chủ hộ 1 Cor Thọ An     

II. XÃ BÌNH KHƯƠNG 

01 Đinh Đảm  1971 Chủ hộ 5 Cor Phước An     

02 Nguyễn Tấn Hùng 1983 Chủ hộ 2 Hre Phước An     

Tổng cộng 212 hộ, 741 khẩu 
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